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ĐỀ BÀI
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 


Cũng giống như nhiều đô thị trên thế giới, Thăng Long – Hà Nội luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn của nhiều luồng di cư. Luồng thứ nhất bao gồm những thành phần tinh hoa của đất nước. Họ là những người có năng lực, học vấn và vốn liếng, được tuyển dụng hoặc tự tìm đến chốn kinh kỳ để phát triển và thi thố với đời. Luồng thứ hai là những người dân cùng khổ đến từ các vùng nông thôn do lao dịch, thuế má, thất bát, dịch bệnh và bóc lột bị đẩy đến tình trạng bần cùng. Họ đổ về Thăng Long tìm cơ hội thay đổi cuộc đời và tạo nên những khu cư trú tồi tàn của người lao động vùng ngoại ô. Luồng di cư thứ ba là những người nước ngoài đủ mọi thành phần sắc tộc và chủng tộc, từ những thương nhân, nhà truyền giáo, nhà ngoại giao cho đến những người lao động nghèo hèn. Họ di chuyển vào thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp hoặc chỉ đơn giản là tìm kế sinh nhai. Bên cạnh luồng di cư đến thành phố, cũng có luồng di cư ra khỏi thành phố dù là tự nguyện hay cưỡng bức. Đặc biệt, các cuộc chiến tranh binh lửa, xung đột và cướp bóc đẫm máu thường là nguyên nhân làm cho số lượng cư dân khu vực đô thị giảm đi nhanh chóng. Chính sách của nhà nước ở mỗi thời kì cũng khuyến khích hoặc ngăn chặn các luồng di dân vào thành phố làm cho dân số khu vực đô thị thay đổi thất thường. Tuy nhiên, hiện tượng nổi bật của các biến động dân số khu vực đô thị chính là các dòng di cư.  
(Nguyễn Văn Chinh, Cấu trúc và giải cấu trúc bản sắc văn hóa Hà Nội, Khoa Lịch sử: Một chặng đường nghiên cứu (2006-2011), NXB Thế giới, 2011, trang  163-192)

Lựa chọn đáp án đúng: 

Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?  


A. Nghị luận 
B. Tự sự 
C. Thuyết minh 
D. Biểu cảm 

Câu 2. Phép liên kết câu nào được sử dụng trong phần in đậm trên?  

A. Phép nối 
            
B. Phép lặp 


C. Phép thế 


D. Phép  đồng nghĩa 

Câu 3. Đoạn văn được trình bày theo cách nào?  

A. Diễn dịch 





B. Phối hợp

C. Quy nạp 





D. Song song 

Câu 4. Để làm rõ Thăng Long – Hà Nội luôn luôn là một điểm đến hấp dẫn của nhiều luồng di cư, tác giả đã sử dụng thao tác lập luận chính nào?  
A. Chứng minh 
B. Phân tích 
C. Giải thích 
D. Bình luận 

Câu 5. Trong đoạn trích trên, dòng di cư được tác giả đề cập đến có thể được hiểu là: 

A. Dòng người di chuyển đến nơi khác sinh sống 

B. Dòng người cư trú ở một nơi nhất định 

C. Dòng người định cư ở một nơi nào đó 

D. Dòng người đang sinh sống ở một nơi xa lạ 

Câu 6. Mục đích của việc chỉ ra các dòng di cư đến và đi khỏi Hà Nội là gì?  

A. Để giúp người đọc hiểu được thành phần dân cư sinh sống ở Hà Nội 

B. Để giúp người đọc hiểu được dòng người di cư đến Hà Nội 

C. Để giúp người đọc hiểu dòng người rời khỏi Hà Nội 

D. Để giúp người đọc hiểu nguyên nhân dân số khu vực đô thị thay đổi thất thường

Câu 7. Ý nào khái quát được nội dung chính của văn bản? 

A. Các luồng di cư đến Hà Nội 

B. Các luồng di cư đi khỏi Hà Nội 

C. Chính sách của nhà nước tác động đến sự thay đổi dân cư của Hà Nội 

D. Hà Nội luôn luôn là điểm đến hấp dẫn của các luồng di cư 

Trả lời câu hỏi/thực hiện yêu cầu:  
Câu 8. Vì sao cơ hội thay đổi cuộc đời có thể đến với những người lao động cùng khổ khi họ đổ về Thăng Long – Hà Nội?  

Câu 9. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm những người dân cùng khổ đến từ các vùng nông thôn sẽ tạo nên những khu cư trú tồi tàn của người lao động vùng ngoại ô không? 

Câu 10. Theo anh/chị, trong xã hội hiện nay, việc di cư về thành phố có phải là cơ hội tốt nhất để thay đổi cuộc đời không? Vì sao?  

II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
------------------------- Hết -------------------------
BÀI LÀM
ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN

	Phần 
	Câu  
	Nội dung 
	Điểm 

	I 
	 
	ĐỌC HIỂU 
	6.0 

	 
	1 
	C 
	0,5 

	
	2 
	C 
	0,5 

	
	3 
	A 
	0,5 

	
	4 
	B 
	0,5 

	
	5 
	A 
	0,5 

	
	6 
	D 
	0,5 

	
	7 
	D 
	0,5 

	 
	8 
	Cơ hội thay đổi cuộc đời có thể đến với những người lao động cùng khổ khi họ đổ về Thăng Long – Hà Nội, vì:  

Thăng Long – Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa/ có cơ hội tìm việc làm, thu nhập cao hơn, chất lượng sống tốt hơn.  Hướng dẫn chấm:  
- Học sinh trả lời tương đương đáp án: 0,5 điểm. 
	0,5 

	
	9
	Gợi ý cách bày tỏ quan điểm: 

· Đồng tình vì những cư dân nghèo khổ không có điều kiện sống tốt, không có khả năng cải thiện đời sống.  

· Không đồng tình vì những người nghèo khổ vẫn có khả năng thay đổi cuộc đời nếu họ chăm chỉ, biết tận dụng cơ hội.   Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục diễn đạt nhiều cách miễn là hợp lí là chấp nhận được.
	1.0

	
	10
	Gợi ý hai cách trả lời việc di cư về thành phố có phải là cơ hội tốt nhất để thay đổi cuộc đời:  

-  Thành phố là nơi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…. 

-  Nhiều tỉnh lẻ, vùng quê vẫn có thể là cơ hội phát triển.  
	1.0

	II
	
	VIẾT
	4.0

	
	
	Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh

+ Đảm bảo cấu trúc ba phần của bài viết: mở bài, thân bài, kết bài
+ Đặt nhan đề giới thiệu tên của hiện tượng tự nhiên thu hút sự chú ý của người đọc.

+ Có thể tóm tắt thông tin quan trọng của từng đoạn/phần bằng hệ thống các đề mục.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng đối tượng cần thuyết minh: một hiện tượng tự nhiên.
	0,5

	
	
	c. Triển khai nội dung bài viết thành các đoạn văn

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng nắm chắc các yêu cầu của dạng bài thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
* Mở bài: 

- Nêu tên hiện tượng tự nhiên.

- Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên.
* Thân bài: 

Thuyết minh giải thích về hiện tượng bằng các đoạn văn theo ý đã lập. Cụ thể như:

- Miêu tả hay thuật lại các biểu hiện điển hình của hiện tượng tự nhiên

- Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hiện tượng tự nhiên

- Nêu tác động của hiện tượng tự nhiên đối với đời sống con người.

* Kết bài: Nêu ấn tượng hay đánh giá chung của bản thân về hiện tượng tự nhiên.

Hướng dẫn chấm:

- Viết đầy đủ, tường minh, khoa học: 2,0 điểm – 2,5 điểm.

- Viết đầy đủ nhưng có ý còn chưa rõ: 1,25 điểm - 1,75  điểm.

- Viết chưa đầy đủ hoặc chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,0 điểm.                                                                                             
	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Cung cấp kiến thức phong phú về vấn đề thuyết minh; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	
	
	10,0


